
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Ống  Ø 90 PVC 3mmx4m Bình minh 2 Ống

2 Ống  Ø 114 PVC 3mmx4m Bình minh 2 Ống

3 Val  Ø 42 Việt Nam 2 Cái

4 Bộ xã nước bồn cầu ( Loại cần gạt) Việt Nam 2 Cái

5 Lavapo sứ Minh Long LM284 Việt Nam 2 Cái

6 Val một chiều Ø 60 ( Thau) Việt Nam 2 Cái

7 Cây đục sắt 25cm Việt Nam 2 Cây

8 Co  Ø 90 PVC Bình minh 3 Cái

9 Co  Ø 114 PVC Bình minh 3 Cái

10 Vít các loại Việt Nam 3 Kg

11 Phao Ø 21 nhựa Việt Nam 3 Cái

12 Lupe PVC Taizaan E1130-S Việt Nam 3 Cái

13 Lupe PVC nhựa phi 60 Việt Nam 3 Cái

14 Phao Ø 34 ( Thau) Việt Nam 4 Cái

Địa chỉ: ………………………………………

BÁO GIÁ VẬT TƢ THAY THẾ,  SỬA CHỮA HỆ THỐNG NƢỚC

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

               Căn cứ yêu cầu báo giá của Quý Cơ quan mà chúng tôi nhận được, Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi bảng báo giá vật tư thay thế, 

sửa chữa hệ thống nước cho Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc  như sau:

Stt
Tên danh mục hàng hóa, dịch vụ cung 

cấp

Mô tả chi tiết cấu 

hình, yêu cầu kỹ 

thuật hàng hóa, 

dịch vụ

Xuất xứ/ký mã 

hiệu/hãng sản xuất
Số lƣợng

Cơ sở: ………………………………………..

Đơn vị tính
Đơn giá trƣớc 

thuế

Tỷ suất 

thuế 

VAT

Đơn giá sau 

thuế

Thành tiền sau 

thuế
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15 RP7 150g 150g Việt Nam 4 Chai

16 Ống Ø 42 PVC 2,1mmx4m Bình minh 5 Ống

17 Ống Ø 49 PVC 2,4mmx4m Bình minh 5 Ống

18 Ống Ø 60 PVC 3mmx4m Bình minh 5 Ống

19 Răng trong Ø 42 PVC Bình minh 5 Cái

20 Răng ngoài  Ø 42 PVC Bình minh 5 Cái

21 Răng trong  Ø 60 PVC Bình minh 5 Cái

22 Xã chậu inox Việt Nam 5 Bộ

23 Nút bít  Ø 60 Việt Nam 5 Cái

24 Pat lavabo 1 lá Việt Nam 5 Cái

25 Vòi chậu cao CHA769 Việt Nam 5 Cái

26 Ống Ø 21 PVC 1,6mmx4m Bình minh 10 Ống

27 Ống Ø 34 PVC 2mmx4m Bình minh 10 Ống

28 Co  Ø 27 PVC Bình minh 10 Cái

29 Co  Ø 42 PVC Bình minh 10 Cái

30 Co  Ø 49 PVC Bình minh 10 Cái

31 Co  Ø 60 PVC Bình minh 10 Cái

32 Nối  Ø 27 PVC Bình minh 10 Cái

33 Nối  Ø 42 PVC Bình minh 10 Cái

34 Nối  Ø 49 PVC Bình minh 10 Cái

35 Nối  Ø 60 PVC Bình minh 10 Cái

36 Co răng trong  Ø 21 PVC Bình minh 10 Cái

37 T  răng trong Ø 21 PVC Bình minh 10 Cái

38 T  Ø 34 PVC Bình Minh 10 Cái

39 Val  Ø 21 Bình Minh Việt Nam 10 Cái

40 Vòi nước cây nước nóng lạnh Việt Nam 10 Cái
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41 Nối  Ø 21 PVC Bình minh 20 Cái

42 Răng trong  Ø 21 PVC Bình minh 20 Cái

43 Răng ngoài  Ø 21 PVC Bình minh 20 Cái

44 T  Ø 21 PVC Bình minh 20 Cái

45 Dây xịt vệ sinh DSA150 ASPAVN 20 Sợi

46 Vòi lavabo (cao) CHE11 ASPAVN 20 Cái

47 Vòi đôi (củ sen) ASPAVN 20 Cái

48 Vòi sen tắm SA717 ASPAVN 20 Bộ

49 Băng keo non Việt Nam 20 Cuồn

50 Nút bít  Ø 21 Việt Nam 20 Cái

51 Nút bít  Ø 34 Việt Nam 20 Cái

52 Nút bít  Ø 42 Việt Nam 20 Cái

53 Keo dán PVC 100g Bình Minh 20 Chai

54 Lưỡi cưa sắt 31cm Trung Quốc 20 Cái

55 T chia nước inox Việt Nam 20 Cây 

56 Bát treo vòi sen Việt Nam 20 Cái

57 Hai đầu răng 21( Răng trong) Thao Việt Nam 20 Cái

58 Co  Ø 21 PVC Bình minh 30 Cái

59 Nối  Ø 34 PVC Bình minh 30 Cái

60 Vòi lavabo (thấp, chân cao) Lazom ASPAVN 25 Cái

61 Dây cấp nước DA051, 50cm ASPAVN 30 Sợi

62 Vòi xịt vệ sinh TXA701 ASPAVN 30 Cái

63 Ống lò xo 1 mét Việt Nam 30 Sợi

64 Cây cấp nước cầu (trục đứng) Việt Nam 25 Cây 

65 Cóc cầu Việt Nam 30 Cái

66 Vòi hồ Việt Nam 30 Cái
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67 Cây gạt nước bồn cầu Việt Nam 30 Cây

68 Co  Ø 34 PVC Bình minh 40 Cái

69 Bộ xã lavabo nhựa Việt Nam 30 Bộ

70 T  Ø 42 PVC Bình minh 5 Cái

71 T  Ø 49 PVC Bình minh 5 Cái

72 T  Ø 60 PVC Bình minh 5 Cái

73 Ly sang 34/42 Bình minh 5 Cái

74 Ly sang 42/60 Bình minh 10 Cái

75 Val  Ø 34 Bình Minh Việt Nam 5 Cái

76 Ly sang 21/34 Bình Minh 10 Cái

- Bảo hành: Hàng hóa được bảo hành trong thời gian 30 ngày.

Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan !

TỔNG CỘNG (bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển)

…………….., ngày  ,,,,,,,,,,,,,,   tháng  ……….  năm 2025

GIÁM ĐỐC/CHỦ CƠ SỞ

(Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………………………

Điều khoản thƣơng mại:

- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.

- Thời gian bàn giao hàng hóa: Trong 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bên mua, chưa bao gồm chi phí lắp đặt, cài đặt.

- Tạm ứng, thanh toán: Tạm ứng tối thiểu là không tạm ứng sau khi kí hợp đồng, thanh toán hết số tiền còn lại sau khi nghiệm thu đưa hàng hóa, dịch vụ vào sử dụng.
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